








 

DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY 
(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2022) 

 

TT Tên tổ chức/cá nhân 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán 

Chức vụ  

tại Công ty 

Số CMND/  

CCCD/Hộ 

chiếu/Giấy 

CNĐKDN 

Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có liên 

quan 

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan 

Lý 

do 

Mối quan 

hệ liên 

quan với 

Công ty 

1 
Công ty Cổ phần Dầu khí 

Sài Gòn - Phú Yên 
    4400344901 

Thôn Vũng Rô, xã Hoà Xuân 

Nam, , Huyện Đông Hoà, Phú 

Yên 

01/8/2011    
Công ty 

liên kết 

2 
Tổng Công ty Dầu Việt 

Nam – CTCP (PVOIL) 
  0305795054 

Tầng 14-18 Toà nhà 

PetroVietnam | Số 1-5 Lê 

Duẩn, Phường Bến Nghé, 

Quận 1, TP.HCM 

01/8/2011   Công ty mẹ 

3 Cao Hoài Dương  045C001612  001072048455 

Số 6, Ngách 33/41, Ngõ 41, 

Thái Hà, Phường Trung Liệt, 

Quận Đống Đa, Hà Nội 

01/8/2018   

Người nội 

bộ của 

Công ty mẹ 

4 Lê Văn Nghĩa  003C25556  035066009582 
233/6 Võ Thị Sáu, Phường 7, 

Quận 3, TP.HCM 
01/8/2018   “ 

5 Đoàn Văn Nhuộm   031063004741 
1-5 Lê Duẩn, p.Bến Nghé, q1, 

HCM 
23/9/2020   “ 

6 Nguyễn Mậu Dũng 
068c038943 

VCSC 
 042068000007 

407/2 Nguyễn An Ninh, P9, 

TP. Vũng Tàu 
26/01/2021   “ 

7 Hạng Anh Minh 
045C000190 

PSI 
 001175000215 

13, ngõ 339, tổ 16, Phố Huế, 

Hai Bà Trưng, Hà Nội 
01/8/2018   “ 

8 Lê Ngọc Quang 
045C041988

01 PSI 
 001066013759 

C7 Ngõ 61 Hoàng Cầu, Đống 

đa, Hà Nội 
01/8/2018   “ 

9 Trần Hoài Nam   046065000079 
BA 1-7. Lô S19-2, Khu phố 

Mỹ Khang, Quận 7, HCM. 
01/8/2018   “ 



 

10 Nguyễn Đức Kện -  027064000032 
346 Bến Vân Đồn, P1, Q4, Tp. 

HCM 
01/8/2018 

- 

 “ 

11 Trần Thị Phượng 
068C016615 

VCSC 
 025334952 

440/13/126 Thống Nhất, P 16, 

Quận Gò Vấp, TP.HCM 
01/8/2018 -  “ 

12 Phạm Thanh Sơn 

 

 205429533 1-5 Lê Duẩn, Distríc, HCMC 01/8/2018   “ 

13 Võ Khánh Hưng 
VSBC 

009C157343 
 023669971 

1-5 Lê Duẩn, p.Bến Nghé, q1, 

HCM 
01/8/2018   “ 

14 Nguyễn Tuấn Tú 
003C796470

-SSI 
 034072008591 

Mỹ Văn 2, Phú Mỹ Hưng, 

Quận 7, TP.HCM 
01/8/2018   “ 

15 Vũ Hoài Lam   030071000678 
186 Mai Anh Tuấn - Quận Ba 

Đình - TP. Hà Nội 
01/8/2018   “ 

16 Nguyễn Anh Toàn 
TCBS 

105C949559 
 031062004359 

1-5 Lê Duẩn, Phường Bến 

nghé, Q1, HCM 
01/8/2018   “ 

17 Nguyễn Đăng Trình 

045C105230 

tại công ty 

PSI 

 034082012021 

P1-18.15, Vinhomes Central 

Park – 720 Điện Biên Phủ, 

Q.Bình Thạnh, Tp.HCM 

03/6/2019   “ 

18 Nguyễn Ngọc Ninh 045C541168  038075001862 
268/23/28 Đặng Thuỳ Trâm, 

p13, q. Bình Thạnh, HCM 
09/9/2019   “ 

19 
Công ty CP XDDK Phú 

Thọ (PVOIL Phú Thọ) 
  - 0102421913 

Lô số 3, cụm công nghiệp 

Bạch Hạc, PBạch Hạc, TP Việt 

Trì,  Phú Thọ. 

01/8/2018   

Công ty 

con của 

PVOIL 

20 

Công ty CP XDDK Bính 

Thuận (PVOIL Bình 

Thuận) 

-  -  

Số 97 Trần Hưng Đạo, phường 

Phú Thuỷ, TP. Phan Thiết, tỉnh 

Bình Thuận. 

01/8/2018   “ 



 

21 
Công ty CP Dầu nhờn 

PVOIL (PVOIL Lube) 
   0103100084 

201 Điện Biên Phủ, P.15, Q. 

Bình Thạnh, Tp.HCM 
01/8/2018   “ 

22 
Công ty CP TM XNK 

Thủ Đức  (Timexco) 

003C005565 

SSI 
- 

  

 

231 Võ Văn Ngân, phường 

Linh Chiểu, quận Thủ Đức, 

Tp. HCM 

01/8/2018   “ 

23 
Công ty CP XDDK Vũng 

Tàu (PVOIL Vũng Tàu 
  - 3501740836 

Số 54A đường 30/4, Phường 

Thắng Nhất, Thành phố Vũng 

Tàu, tỉnh BRVT 

01/8/2018   “ 

24 

Công ty CP XDDK Thanh 

Hóa 

(PVOIL Thanh Hóa) 

  - 2801583156  

180 Tống Duy Tân, phường 

Lam Sơn, Tp Thanh Hóa, tỉnh 

Thanh Hóa 

01/8/2018   “ 

25 

Công ty CP XDDK khí 

Thái Bình (PVOIL Thái 

Bình) 

  - 
1000808141   

 

Số 545, đường Trần Lãm, 

Phường Trần Lãm, TP Thái 

Bình, tỉnh Thái Bình 

01/8/2018   “ 

26 
Công ty CP XDDK Trà 

Vinh (PVOIL Trà Vinh) 
  - 

  

2100119281 

Số  187A, Hùng Vương, K2, 

P3, TP. Trà Vinh, Trà Vinh. 

 

01/8/2018   “ 

27 
Tổng công ty TM Kỹ 

thuật và Đầu tư (PETEC) 

 -

033CE00194 

Chứng khoán 

Rồng Việt. 

-

045C108877,

01 Chứng 

khoán PSI 

- 

001C600068 

Chứng khoán 

Bảo Việt.  

0300649476 
194 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, 

Phường 6, Quận 3, TP.HCM 
01/8/2018   “ 

28 

Công ty CP XDDK 

PVOIL Miền Trung 

(PVOIL Miền Trung) 

  - 
4300603574 

 

Số 197, Đường CMT8, P.Khuê 

Trung, Q.Cẩm Lệ, TP. Đà 

Nẵng 

01/8/2018   “ 

29 
Cty CP XDDK Bạc Liêu 

(PVOIL Bạc Liêu) 
  -  

89, Hai Bà Trưng, Phường 3, 

thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc 

Liêu 

01/8/2018   “ 



 

30 
Công ty Cổ phần Dầu khí 

Mê Kông (PetroMekong) 
  - 

  

 

Số 60-62 đường 3/2, Phường 

Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, 

TP. Cần Thơ 

01/8/2018   “ 

31 
Công ty CP XDDK Hà 

Nội (PVOIL Hà Nội) 
  0105029292 

194 Phố Thái Thịnh, P. Láng 

Hạ, Q. Đống Đa, TP Hà Nội 
01/8/2018   “ 

32 
Cty CP Vận tải XDDK 

Việt Nam (PVOIL Trans) 
   0311278294 

Tầng 10, Tòa nhà Petrolad, Số 

12 đường Tân Trào, P.Tân 

Phú, Quận 7, TPHCM 

01/8/2018   “ 

33 

Cty CP XDDK PVOIL 

Hải Phòng (PVOIL Hải 

Phòng) 

   0201185752  

Số 221-223 Văn Cao, phường 

Đằng Giang, quận Ngô Quyền, 

TP Hải Phòng 

01/8/2018   “ 

34 
Công CP XDDK Vũng 

Áng (PVOIL Vũng Áng) 
  3000413193 

Số 417 đường Trần Phú, 

Phường Thạch Linh, TP. Hà 

Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

01/8/2018   “ 

35 
Cty CP SX&CB dầu khí 

Phú Mỹ (PVOIL Phú Mỹ) 
  3501741445 

Khu công nghiệp Cái Mép, 

Phường Tân Phước, Thị xã 

Phú Mỹ, Tỉnh BRVT 

01/8/2018   “ 

36 
Công ty CP XDDK Sài 

Gòn (PVOIL Sài Gòn) 
 - 0110496966 

Tầng 10, tòa nhà Petroland, số 

12 Tân Trào, phường Tân Phú, 

quận 7, TP.HCM 

01/8/2018   “ 

37 
Công ty CP XDDK Tây 

Ninh (PVOIL Tây Ninh) 
  -  3900937898 

1/40 Ấp Long Bình, xã Long 

Thành Nam, huyện Hòa 

Thành, tỉnh Tây Ninh 

01/8/2018   “ 

38 

Công ty cổ phần XDDK 

Nam Định (PVOIL Nam 

Định) 

  
0600759399 

 

Số 115C ngõ Dầu khí, đường 

Giải Phóng, Trường Thi, TP. 

Nam Định 

01/8/2018   “ 

39 

Công ty Cổ phần Dịch vụ 

Dầu khí Thái  Bình (Thái 

Bình PSC) 

  1001096391  
Số 545, đường Trần Lãm, P. 

Trần Lãm, TP. Thái Bình 
01/8/2018   “ 

40 
Công ty Cổ phần XDDK 

Cái Lân 
  5700804189 

Cụm CN Tàu thủy Cái Lân, 

KCN Cái Lân, P.Giếng Đáy, 

TP. Hạ Long , tỉnh Quảng 

Ninh 

01/8/2018   “ 



 

41 
Công ty TNHH Xăng dầu 

Dầu khí Lào 
  0255  

143 đường Sithane, quận 

Sikhothabong, thành phố 

Vientiane, Lào 

01/8/2018   “ 

42 
Công ty TNHH Kinh 

doanh Dầu Quốc tế 
  201027036W 

01 Temasek Avenue, #23-01 

Millenia Tower, Singapore 

039192 

01/8/2018   “ 

43 Nguyễn Anh Toàn  CT HĐQT 031062004359 

31-03 Ruby 1, Saigon Pearl, 

92 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 

22, quận Bình Thạnh, TP 

HCM 

08/10/2011   
Người nội 

bộ 

44 Ngô Văn Nhiệm  
TV HĐQT, 

GĐ  
031078004981 

419 Lô B, Chung cư Sơn Kỳ, 

phường Sơn Kỳ, quận Tân 

Phú, TP HCM 

01/8/2021   “ 

45 Mai Bích Thủy  TV HĐQT 023754104 
256-258 Nguyễn Đình Chiểu, 

phường 6, quận 3, TP HCM 
13/5/2013   “ 

46 Trần Văn Hay  
TV HĐQT, 

PGĐ 
220945283 

Khu phố 3, phường Phú 

Thạnh, TP Tuy Hòa, Phú Yên 
18/4/2015   “ 

47 Ma Đức Tú  
TV HĐQT 

độc lập 
079058006080 

226 Hai Bà Trưng, phường 

Tân Định, quận 1, TP HCM  
24/4/2019   “ 

48 Huỳnh Minh Triết  TBKS 023081339 
85/31 Trần Đình Xu, quận 1, 

TP HCM 
30/8/2012 01/5/2022  “ 

49 Nguyễn Thị Diễm Vân  TBKS 260927072 

85 Ngư Ông, khu phố 5, 

phường Đức Thắng, TP Phan 

Thiết, tỉnh Bình Thuận 

01/5/2022   “ 

50 Lại Thị Thu Hoài  KSV 221241957 

Thôn Phú Đa, xã Hòa Tân 

Đông, thị xã Đông Hòa, Phú 

Yên 

23/4/2018   “ 

51 Võ Nguyên Hợp  PGĐ 221082750 
54 Lê Hồng Phong, phường 7, 

TP Tuy Hòa, Phú Yên 
20/8/2015   “ 

52 
Nguyễn Thị Hồng 

Phương 
 KTT 221137711 

Thôn Liên Trì 2, xã Bình Kiến, 

TP Tuy Hòa, Phú Yên 
01/10/2019   “ 

 



1 Nguyễn Anh Toàn Chủ tịch HĐQT 31062004359

31-03 Ruby 1, 

Saigon Pearl, 92 

Nguyễn Hữu Cảnh, 

phường 22, quận 

Bình Thạnh, TP 

HCM

08/10/2011
ĐHĐCĐ & 

HĐQT bầu

Người nội bộ 

của Công ty

2 Nguyễn Mạnh Hùng 24826521

134 Nguyễn Văn 

Đậu, phường 7, quận 

Bình Thạnh, TP  Hồ 

Chí Minh

08/10/2011

Người có liên 

người nội bộ 

của Công ty

3 Nguyễn Bích Liên Hồng Kông 08/10/2011 "

4 Nguyễn Anh Toán New Zealand 08/10/2011 "

5 Trần Thị Chi

134 Ng Văn Đậu, 

phường 7, quận Bình 

Thạnh, TP  Hồ Chí 

Minh

08/10/2011 "

6 Hoàng Thị Tần New Zealand 08/10/2011 "

7 Ngô Văn Nhiệm TV HĐQT, Giám đốc  031078004981

419 Lô B, Chung cư 

Sơn Kỳ, phường Sơn 

Kỳ, quận Tân Phú, 

TP HCM

01/08/2021 Bổ nhiệm
Người nội bộ 

của Công ty

8 Ngô Quốc Uy

 Thôn Cung Chúc, xã 

Trung Lập, huyện 

Vĩnh Bảo, TP Hải 

Phòng

01/08/2021 "

9 Vũ Thùy Dương

419 Lô B, Chung cư 

Sơn Kỳ, phường Sơn 

Kỳ, quận Tân Phú, 

TP HCM

01/08/2021 "

10 Ngô Vũ Minh Anh

419 Lô B, Chung cư 

Sơn Kỳ, phường Sơn 

Kỳ, quận Tân Phú, 

TP HCM

01/08/2021 "

11 Ngô Vũ Hoàng Anh

419 Lô B, Chung cư 

Sơn Kỳ, phường Sơn 

Kỳ, quận Tân Phú, 

TP HCM

01/08/2021 "

12 Ngô Vũ Diệu Anh

419 Lô B, Chung cư 

Sơn Kỳ, phường Sơn 

Kỳ, quận Tân Phú, 

TP HCM

01/08/2021 "

13 Ngô Văn Doan

Thôn Cung Chúc, xã 

Trung Lập, huyện 

Vĩnh Bảo, TP Hải 

Phòng

01/08/2021 "

14 Ngô Văn Doãn

Thôn Cung Chúc, xã 

Trung Lập, huyện 

Vĩnh Bảo, TP Hải 

Phòng

01/08/2021 "

15 Ngô Thị Huệ

Thôn Cung Chúc, xã 

Trung Lập, huyện 

Vĩnh Bảo, TP Hải 

Phòng

01/08/2021 "

16 Ngô Văn Thành

Tổ 5, phường Bắc 

Sơn, quận Kiến An, 

TP Hải Phòng

01/08/2021 "

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI/TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ 

(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị của Công ty 6 tháng đầu năm 2022)

Thời điểm bắt 

đầu là người 

có liên quan

Thời điểm 

không còn là 

người có liên 

quan

Lý do

Mối quan hệ 

liên quan với 

Công ty

Chức vụ tại Công tyTT Tên tổ chức/cá nhân

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán

Số CMND/  

CCCD/Hộ 

chiếu/Giấy 

CNĐKDN

Địa chỉ liên hệ



Thời điểm bắt 

đầu là người 

có liên quan

Thời điểm 

không còn là 

người có liên 

quan

Lý do

Mối quan hệ 

liên quan với 

Công ty

Chức vụ tại Công tyTT Tên tổ chức/cá nhân

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán

Số CMND/  

CCCD/Hộ 

chiếu/Giấy 

CNĐKDN

Địa chỉ liên hệ

17 Ngô Thị Loan

Thôn Áng Ngoại, xã 

Trung Lập, huyện 

Vĩnh Bảo, TP Hải 

Phòng

01/08/2021 "

18 Vũ Hùng Sơn

Phường Hợp Giang, 

thị xã Cao Bằng, tỉnh 

Cao Bằng

01/08/2021 "

19 Phạm Thị Dung

Phường Hợp Giang, 

thị xã Cao Bằng, tỉnh 

Cao Bằng

01/08/2021 "

20 Vũ Diệu Linh
Thị xã Hà Đông, Hà 

Nội
01/08/2021 "

21 Trần Thị Tuyến

Thôn Cung Chúc, xã 

Trung Lập, huyện 

Vĩnh Bảo, TP Hải 

Phòng

01/08/2021 "

22 Phạm Thị Thuỷ

Thôn Cung Chúc, xã 

Trung Lập, huyện 

Vĩnh Bảo, TP Hải 

Phòng

01/08/2021 "

23 Nguyễn Thị Hiền

Tổ 5, phường Bắc 

Sơn, quận Kiến An, 

TP Hải Phòng

01/08/2021 "

24 Vũ Văn Hương

Thôn Cung Chúc, xã 

Trung Lập, huyện 

Vĩnh Bảo, TP Hải 

Phòng

01/08/2021 "

25 Phạm Văn Hỗ

Thôn Áng Ngoại, xã 

Trung Lập, huyện 

Vĩnh Bảo, TP Hải 

Phòng

01/08/2021 "

26 Đào Ngọc Tiến
Thị xã Hà Đông, Hà 

Nội
01/08/2021 "

27 Mai Bích Thủy

068C012772 

tại CTCK Bản 

Việt

TV HĐQT 001172022847

256-258 Nguyễn 

Đình Chiểu, phường 

6, quận 3, TP HCM

13/05/2013 ĐHĐCĐ bầu
Người nội bộ 

của Công ty

28
Công ty TNHH ĐTXD 

Giải pháp Xanh Việt
0316505871

85/8 Lê Minh Nhựt, 

Tân Thông Hội, Củ 

Chi, Tp.HCM

25/09/2020

Đơn vị có liên 

người nội bộ 

của Công ty

29 Mai Đức Vượng 037046000094
Khánh Nhạc, Yên 

Khánh, Ninh Bình
13/05/2013

Người có liên 

người nội bộ 

của Công ty

30 Lê Thị Ngoan 038144000433

Phòng B14.2, Chung 

cư 360C Bến Vân 

Đồn, phường 1, quận 

4, TP HCM

13/05/2013 "

31 Mai Toàn Thắng 025146719

Phòng B14.2, Chung 

cư 360C Bến Vân 

Đồn, phường 1, quận 

4, TP HCM

13/05/2013 "

32 Lại Thị Oanh 024276213

Phòng B14.2, Chung 

cư 360C Bến Vân 

Đồn, phường 1, quận 

4, TP HCM

13/05/2013 "

33 Mai Toàn Đức 037080010642

808 Chung cư Thanh 

Đa View, Phường 

27, Quận Bình 

Thạnh, HCM

13/05/2013 "



Thời điểm bắt 

đầu là người 

có liên quan

Thời điểm 

không còn là 

người có liên 

quan

Lý do

Mối quan hệ 

liên quan với 

Công ty

Chức vụ tại Công tyTT Tên tổ chức/cá nhân

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán

Số CMND/  

CCCD/Hộ 

chiếu/Giấy 

CNĐKDN

Địa chỉ liên hệ

34 Lê Quỳnh Trang 030181014759

808 Chung cư Thanh 

Đa View, Phường 

27, Quận Bình 

Thạnh, HCM

13/05/2013 "

35 Ngô Hương Thảo 079303039848

26 Lý Tự Trọng, 

phường Bến Nghé, 

quận 1, TP HCM

13/05/2013 "

36 Ngô Trâm Anh 079308028742

256-258 Nguyễn 

Đình Chiểu, phường 

6, quận 3, TP HCM

13/05/2013 "

37 Trần Văn Hay
TV HĐQT, Phó 

Giám đốc
220945283

Khu phố 3, phường 

Phú Thạnh, TP Tuy 

Hòa, Phú Yên

18/04/2015
ĐHĐCĐ bầu, 

bổ nhiệm

Người nội bộ 

của Công ty

38 Trần Văn Sử 220495241

Thôn Long Thủy, xã 

An Phú, TP Tuy 

Hòa, Phú Yên

18/04/2015 "

39 Võ Thị Thử 220495242

Thôn Long Thủy, xã 

An Phú, TP Tuy 

Hòa, Phú Yên

18/04/2015 "

40 Trần Thị Thiếp 220870711

Thôn Long Thủy, xã 

An Phú, TP Tuy 

Hòa, Phú Yên

18/04/2015 "

41 Trần Văn Thay 220994539

Thôn Long Thủy, xã 

An Phú, TP Tuy 

Hòa, Phú Yên

18/04/2015 "

42 Trần Văn Thế 221139961

Thôn Long Thủy, xã 

An Phú, TP Tuy 

Hòa, Phú Yên

18/04/2015 "

43 Huỳnh Tấn Quang 220977753

Thôn Long Thủy, xã 

An Phú, TP Tuy 

Hòa, Phú Yên

18/04/2015 "

44 Nguyễn Thị Tồn 220977461

Thôn Long Thủy, xã 

An Phú, TP Tuy 

Hòa, Phú Yên

18/04/2015 "

45 Vương Thị Bích Ly 221243427

Thôn Long Thủy, xã 

An Phú, TP Tuy 

Hòa, Phú Yên

18/04/2015 "

46 Nguyễn Thị Phiên 221118591

Khu phố 3, phường 

Phú Thạnh, TP Tuy 

Hòa, Phú Yên

18/04/2015 "

47 Trần Nguyễn Ngọc Giàu 221524493

Khu phố 3, phường 

Phú Thạnh, TP Tuy 

Hòa, Phú Yên

18/04/2015 "

48 Trần Nguyễn Ngọc Bích

Khu phố 3, phường 

Phú Thạnh, TP Tuy 

Hòa, Phú Yên

18/04/2015 "

49 Trần Phúc Đạt

Khu phố 3, phường 

Phú Thạnh, TP Tuy 

Hòa, Phú Yên

18/04/2015 "

50 Ma Đức Tú TV HĐQT độc lập 79058006080

226 Hai Bà Trưng, 

phường Tân Định, 

quận 1, TP HCM

24/04/2019 ĐHĐCĐ bầu
Người nội bộ 

của Công ty

51 Ma Anh 44032000133

226 Hai Bà Trưng, 

phường Tân Định, 

quận 1, TP HCM

24/04/2019 "

52 Lưu Ngọc Hồng 44136000102

226 Hai Bà Trưng, 

phường Tân Định, 

quận 1, TP HCM

24/04/2019 "

53 Ma Thị Ngọc Hà 79155012409

226 Hai Bà Trưng, 

phường Tân Định, 

quận 1, TP HCM

24/04/2019 "

54 Ma Đức Tuấn 505743020 Hoa Kỳ 24/04/2019 "

55 Ma Đức Hiên 452079175 Hoa Kỳ 24/04/2019 "

56 Ma Thị Ngọc Hương 543529858 Hoa Kỳ 24/04/2019 "

57 Ma Thị Ngọc Yến 542264280 Hoa Kỳ 24/04/2019 "

58 Ma Thị Ngọc Oanh 584514816 Hoa Kỳ 24/04/2019 "

59 Ma Thị Ngọc Thúy 546155484 Hoa Kỳ 24/04/2019 "



Thời điểm bắt 

đầu là người 

có liên quan

Thời điểm 

không còn là 

người có liên 

quan

Lý do

Mối quan hệ 

liên quan với 

Công ty

Chức vụ tại Công tyTT Tên tổ chức/cá nhân

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán

Số CMND/  

CCCD/Hộ 

chiếu/Giấy 

CNĐKDN

Địa chỉ liên hệ

60 Ma Ngọc Bảo Trâm 24007764

220A Hai Bà Trưng, 

phường Tân Định, 

quận 1, TP HCM

24/04/2019 "

61 Ma Tuấn Huy 79089004036

220A Hai Bà Trưng, 

phường Tân Định, 

quận 1, TP HCM

24/04/2019 "

62 Ma Tuấn Khang 25315865

220A Hai Bà Trưng, 

phường Tân Định, 

quận 1, TP HCM

24/04/2019 "

63 Nguyễn Thị Diễm Vân Trưởng BKS 260927072

85 Ngư Ông, khu 

phố 5, phường Đức 

Thắng, TP Phan 

Thiết, tỉnh Bình 

Thuận

01/05/2022 ĐHĐCĐ bầu
Người nội bộ 

của Công ty

64 Trương Thị Gái 54165000072

Phường Đức Thắng, 

TP Phan Thiết, tỉnh 

Bình Thuận

01/05/2022 "

65 Nguyễn Thị Diễm Thúy 260878302

Phường Phú Thủy, 

TP Phan Thiết, tỉnh 

Bình Thuận

01/05/2022 "

66 Đặng Sĩ Thông 260852042

Phường Đức Thắng, 

TP Phan Thiết, tỉnh 

Bình Thuận

01/05/2022 "

67 Đặng Phúc Bảo Khang

Phường Đức Thắng, 

TP Phan Thiết, tỉnh 

Bình Thuận

01/05/2022 "

68 Đặng Thao 2600009889

Phường Phú Tài, TP 

Phan Thiết, tỉnh 

Bình Thuận

01/05/2022 "

69 Đặng Ngọc Thành 261547008

Phường Phú Tài, TP 

Phan Thiết, tỉnh 

Bình Thuận

01/05/2022 "

70 Đặng Ngọc Thái 260610974

Phường Phú Tài, TP 

Phan Thiết, tỉnh 

Bình Thuận

01/05/2022 "

71 Đặng Ngọc Thức 60075009624

Phường Phú Tài, TP 

Phan Thiết, tỉnh 

Bình Thuận

01/05/2022 "

72 Đặng Thị Thúy 60183012124

Phường Phú Tài, TP 

Phan Thiết, tỉnh 

Bình Thuận

01/05/2022 "

73 Đặng Thị Thùy 261044003

Phường Phú Tài, TP 

Phan Thiết, tỉnh 

Bình Thuận

01/05/2022 "

74 Tăng Quốc Thanh 60084008120

Phường Phú Thủy, 

TP Phan Thiết, tỉnh 

Bình Thuận

01/05/2022 "

75 Lê Thị Thanh Thủy 22844059

Phường Phú Tài, TP 

Phan Thiết, tỉnh 

Bình Thuận

01/05/2022 "

76 Nguyễn Thị Thanh Duyên 60188007074

Phường Phú Tài, TP 

Phan Thiết, tỉnh 

Bình Thuận

01/05/2022 "

77 Lại Thị Thu Hoài Kiểm soát viên 221241957

Thôn Phú Đa, xã 

Hòa Tân Đông, thị 

xã Đông Hòa, Phú 

Yên

23/04/2018 ĐHĐCĐ bầu
Người nội bộ 

của Công ty

78 Lại Ngọc Giống 220206278

Thôn Phú Đa, xã 

Hòa Tân Đông, thị 

xã Đông Hòa, Phú 

Yên

23/04/2018 "



Thời điểm bắt 

đầu là người 

có liên quan

Thời điểm 

không còn là 

người có liên 

quan

Lý do

Mối quan hệ 

liên quan với 

Công ty

Chức vụ tại Công tyTT Tên tổ chức/cá nhân

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán

Số CMND/  

CCCD/Hộ 

chiếu/Giấy 

CNĐKDN

Địa chỉ liên hệ

79 Võ Thị Sương 220645976

Thôn Phú Đa, xã 

Hòa Tân Đông, thị 

xã Đông Hòa, Phú 

Yên

23/04/2018 "

80 Bùi Văn Cảnh 220663022

Thôn Phú Lương, xã 

Hòa Tân Đông, thị 

xã Đông Hòa, Phú 

Yên

23/04/2018 "

81 Nguyễn Thị Sáu 220645301

Thôn Phú Lương, xã 

Hòa Tân Đông, thị 

xã Đông Hòa, Phú 

Yên

23/04/2018 "

82 Bùi Hữu Tuyên 221226208

Thôn Phú Lương, xã 

Hòa Tân Đông, thị 

xã Đông Hòa, Phú 

Yên

23/04/2018 "

83 Bùi Hữu Chinh 221292564

Thôn Phú Lương, xã 

Hòa Tân Đông, thị 

xã Đông Hòa, Phú 

Yên

23/04/2018 "

84 Lại Thị Quỳnh Như 221124108

Thôn Phú Đa, xã 

Hòa Tân Đông, thị 

xã Đông Hòa, Phú 

Yên

23/04/2018 "

85 Lại Thị Ngọc Hảo 221292596

Thôn Phú Đa, xã 

Hòa Tân Đông, thị 

xã Đông Hòa, Phú 

Yên

23/04/2018 "

86 Lại Ngọc Duy 221477526

Thôn Phú Đa, xã 

Hòa Tân Đông, thị 

xã Đông Hòa, Phú 

Yên

23/04/2018 "

87 Bùi Minh Khuê

Thôn Phú Lương, xã 

Hòa Tân Đông, thị 

xã Đông Hòa, Phú 

Yên

23/04/2018 "

88 Bùi Hoàng Bách

Thôn Phú Lương, xã 

Hòa Tân Đông, thị 

xã Đông Hòa, Phú 

Yên

23/04/2018 "

89 Võ Nguyên Hợp Phó Giám đốc 221082750

54 Lê Hồng Phong, 

phường 7, TP Tuy 

Hòa, Phú Yên

20/08/2015 Bổ nhiệm
Người nội bộ 

của Công ty

90 Phạm Thị Mật 220135484

60 Nguyễn Văn 

Huyên, phường 9, TP 

Tuy Hòa, Phú Yên

20/08/2015 "

91 Nguyễn Thị Phương Thảo 221392970

54 Lê Hồng Phong, 

phường 7, TP Tuy 

Hòa, Phú Yên

20/08/2015 "

92 Võ Nhất Nguyên Khang

54 Lê Hồng Phong, 

phường 7, TP Tuy 

Hòa, Phú Yên

20/08/2015 "

93 Võ Nhất Nguyên Nghi

54 Lê Hồng Phong, 

phường 7, TP Tuy 

Hòa, Phú Yên

20/08/2015 "

94 Võ Nguyên Quý 220935571

264 Trường Chinh, 

phường 7, TP Tuy 

Hòa, Phú Yên

20/08/2015 "

95 Võ Nguyên Hòa 220990811

60 Nguyễn Văn 

Huyên, phường 9, TP 

Tuy Hòa, Phú Yên

20/08/2015 "



Thời điểm bắt 

đầu là người 

có liên quan

Thời điểm 

không còn là 

người có liên 

quan

Lý do

Mối quan hệ 

liên quan với 

Công ty

Chức vụ tại Công tyTT Tên tổ chức/cá nhân

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán

Số CMND/  

CCCD/Hộ 

chiếu/Giấy 

CNĐKDN

Địa chỉ liên hệ

96 Võ Nguyên Phương 221117252

Thôn Chính Nghĩa, 

xã An Phú, TP Tuy 

Hòa, Phú Yên

20/08/2015 "

97 Nguyễn Thị Ngọc Điệp 72159000306
Phường 3, TP Tây 

Ninh, Tây Ninh
20/08/2015 "

98 Mạnh Thị Liên Hải 221060075

60 Nguyễn Văn 

Huyên, phường 9, TP 

Tuy Hòa, Phú Yên

20/08/2015 "

99 Nguyễn Văn Hanh 221100396

Thôn Chính Nghĩa, 

xã An Phú, TP Tuy 

Hòa, Phú Yên

20/08/2015 "

100 Nguyễn Thị Hồng Phương Kế toán trưởng 221137711

Thôn Liên Trì 2, xã 

Bình Kiến, TP Tuy 

Hòa, Phú Yên

01/10/2019 Bổ nhiệm
Người nội bộ 

của Công ty

101 Nguyễn Hồng Đức 220944394

Thôn Xuân Dục, xã 

An Phú, TP Tuy 

Hòa, Phú Yên

01/10/2019 "

102 Lê Thị Xinh 220191060

Thôn Xuân Dục, xã 

An Phú, TP Tuy 

Hòa, Phú Yên

01/10/2019 "

103 Nguyễn Thị Lái 220194704

Thôn Liên Trì 2, xã 

Bình Kiến, TP Tuy 

Hòa, Phú Yên

01/10/2019 "

104 Nguyễn Văn Công 221153373

Thôn Liên Trì 2, xã 

Bình Kiến, TP Tuy 

Hòa, Phú Yên

01/10/2019 "

105 Nguyễn Hà Gia Quỳnh

Thôn Liên Trì 2, xã 

Bình Kiến, TP Tuy 

Hòa, Phú Yên

01/10/2019 "

106 Nguyễn Gia Khang

Thôn Liên Trì 2, xã 

Bình Kiến, TP Tuy 

Hòa, Phú Yên

01/10/2019 "

107 Nguyễn Hồng Thắng 221193748

Thôn Xuân Dục, xã 

An Phú, TP Tuy 

Hòa, Phú Yên

01/10/2019 "

108 Nguyễn Thị Kim Thương 221167046

Thôn Xuân Dục, xã 

An Phú, TP Tuy 

Hòa, Phú Yên

01/10/2019 "

109 Nguyễn Hồng Quan 221239425

Thôn Xuân Dục, xã 

An Phú, TP Tuy 

Hòa, Phú Yên

01/10/2019 "

110 Nguyễn Thị Diễm Hương 221338107

Thôn Xuân Dục, xã 

An Phú, TP Tuy 

Hòa, Phú Yên

01/10/2019 "

111 Nguyễn Thị Hồng Linh 221329387

Tổ 15 ấp Hương 

Phước, Phước Tân, 

TP Biên Hòa, Đồng 

Nai

01/10/2019 "

112 Tô Trần Quấn 221185325

Tổ 15 Ấp Hưng 

Phước, Phước Tân, 

TP Biên Hòa, Đồng 

Nai

01/10/2019 "



Nội dung
Số lượng 

(m3)

Giá trị giao 

dịch (tỷ đồng)

1
Tổng công ty Dầu Việt 

Nam - CTCP
Công ty mẹ 305795054

Tầng 14-18 Toà nhà 

PetroVietnam | Số 1-5 Lê 

Duẩn, Phường Bến Nghé, 

Quận 1, TP.HCM

6 tháng đầu năm 

2022

Nghị quyết số 

01/2022/NQ-

ĐHĐCĐ ngày 

08/4/2022 của 

ĐHĐCĐ

Mua bán 

hàng hóa, 

dịch vụ, thu 

tài chính

101.693 2.118

2

Chi nhánh Tổng công ty 

Dầu Việt Nam - CTCP 

tại Quảng Ngãi

CN của 

Công ty mẹ

0305795054-

045

 Khu Kinh Tế Dung Quất, Xã 

Bình Thuận, Huyện Bình 

Sơn, Quảng Ngãi 

6 tháng đầu năm 

2022
 " Phí dịch vụ 0,31 

3

Chi nhánh Tổng công ty 

Dầu Việt Nam - CTCP - 

Xí nghiệp Tổng kho 

Xăng dầu Miền Đông

"
0305795054-

005

54 Đ. 30 Tháng 4, Phường 

Thống Nhất, Thành phố Vũng 

Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu

6 tháng đầu năm 

2022
" Phí dịch vụ 0,067 

4

Chi nhánhTổng công ty 

Dầu Việt Nam - CTCP - 

Xí nghiệp Tổng kho 

Xăng dầu Đình Vũ 

CN của 

Công ty mẹ

0305795054-

004

Lô F6, KCN Đình Vũ, Hải 

An, Hải Phòng

6 tháng đầu năm 

2022
Phí dịch vụ 0,008 

5

Chi nhánh Tổng công ty 

Dầu Việt Nam - CTCP - 

Xí nghiệp Tổng kho 

Xăng dầu Nhà Bè

"
0305795054-

006

5/8A ấp 4, Phú Xuân, Nhà Bè, 

Thành phố Hồ Chí Minh

6 tháng đầu năm 

2022

Nghị quyết số 

01/2022/NQ-

ĐHĐCĐ ngày 

08/4/2022 của 

ĐHĐCĐ

Phí dịch vụ 0,007 

GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY/GIỮA CÔNG TY VỚI 

CỔ ĐÔNG LỚN, NGƯỜI NỘI BỘ, NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị của Công ty 6 tháng đầu năm 2022)

Tên tổ chức/cá nhânTT

Giao dịch liên quan

Số NQ/QĐ của 

ĐHĐCĐ/HĐQT 

thông qua

Thời điểm giao 

dịch với Công ty

Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ 

liên hệ

ĐKKD/CMN

D/CCCD

Mối quan 

hệ liên 

quan với 

Công ty



Nội dung
Số lượng 

(m3)

Giá trị giao 

dịch (tỷ đồng)

Tên tổ chức/cá nhânTT

Giao dịch liên quan

Số NQ/QĐ của 

ĐHĐCĐ/HĐQT 

thông qua

Thời điểm giao 

dịch với Công ty

Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ 

liên hệ

ĐKKD/CMN

D/CCCD

Mối quan 

hệ liên 

quan với 

Công ty

6

Công ty Cổ phần Xăng 

dầu Dầu khí PVOIL Hải 

Phòng

Công ty con 

của PVOIL
201185752

Số 221-223 Văn Cao, phường 

Đằng Giang, quận Ngô 

Quyền, TP Hải Phòng

6 tháng đầu năm 

2022
 " 

Mua hàng 

hóa
891,6                     14 

7
Công ty Cổ phần Dầu 

Nhờn PVOIL
" 103100084

201 Điện Biên Phủ, P.15, Q. 

Bình Thạnh, Tp.HCM

6 tháng đầu năm 

2022

Nghị quyết số 

10/2022/NQ-HĐQT 

ngày 14/4/2022 của 

HĐQT

Mua hàng 

hóa
2,7 

8

Tổng Công ty Thương 

mại Kỹ thuật và Đầu tư - 

 CTCP

" 300649476
194 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, 

Phường 6, Quận 3, TP.HCM

6 tháng đầu năm 

2022

Nghị quyết số 

01/2022/NQ-

ĐHĐCĐ ngày 

08/4/2022 của 

ĐHĐCĐ

Mua hàng 

hóa
178,6 4,5 

9
Công ty Cổ phần Xăng 

dầu Dầu khí Vũng Tàu
" 3501740836

Số 54A đường 30/4, Phường 

Thắng Nhất, Thành phố Vũng 

Tàu, tỉnh BRVT

6 tháng đầu năm 

2022
 " 

Mua hàng 

hóa
259 6,0 

10
Công ty Cổ phần Xăng 

dầu Dầu khí Sài Gòn 
" 110496966

Tầng 10, tòa nhà Petroland, số 

12 Tân Trào, phường Tân 

Phú, quận 7, TP.HCM

6 tháng đầu năm 

2022
 " 

Mua hàng 

hóa
1.608 32,68 

11

Công ty Cổ phần 

Thương mại Xuất nhập 

khẩu Thủ Đức

" 301444626

231 Võ Văn Ngân, phường 

Linh Chiểu, quận Thủ Đức, 

Tp. HCM

6 tháng đầu năm 

2022

Nghị quyết số 

10/2022/NQ-HĐQT 

ngày 14/4/2022 của 

HĐQT

Phí dịch vụ 0,316 0,03 

12
Công ty Cổ phần Xăng 

dầu Dầu khí Vũng Áng
" 3000413193

Số 417 đường Trần Phú, 

Phường Thạch Linh, TP. Hà 

Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

6 tháng đầu năm 

2022
" Phí dịch vụ 0 0,022 



Nội dung
Số lượng 

(m3)

Giá trị giao 

dịch (tỷ đồng)

Tên tổ chức/cá nhânTT

Giao dịch liên quan

Số NQ/QĐ của 

ĐHĐCĐ/HĐQT 

thông qua

Thời điểm giao 

dịch với Công ty

Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ 

liên hệ

ĐKKD/CMN

D/CCCD

Mối quan 

hệ liên 

quan với 

Công ty

13
Công ty Cổ phần Xăng 

dầu Dầu khí Hà Nội 
" 105029292

194 Phố Thái Thịnh, P. Láng 

Hạ, Q. Đống Đa, TP Hà Nội

6 tháng đầu năm 

2022

Nghị quyết số 

01/2022/NQ-

ĐHĐCĐ ngày 

08/4/2022 của 

ĐHĐCĐ

Phí dịch vụ 300                       7 

14

Công ty Cổ phần Xăng 

dầu Dầu khí PV OIL 

Miền Trung 

" 4300603574

Số 197, Đường CMT8, 

P.Khuê Trung, Q.Cẩm Lệ, TP. 

Đà Nẵng

6 tháng đầu năm 

2022
" Phí dịch vụ 100                       3 

15
Công ty Cổ phần Xăng 

dầu Dầu khí Bình Thuận 
" 3400374220

Số 97 Trần Hưng Đạo, 

phường Phú Thuỷ, TP. Phan 

Thiết, tỉnh Bình Thuận.

6 tháng đầu năm 

2022
"

Bán hàng 

hóa 
20 0,538 

16
Công ty Cổ phần Xăng 

dầu Dầu Khí Mê Kông 

Công ty con 

của PVOIL
1800277683

60-62, đường 3/2, Phường 

Xuân Khánh, Quận Ninh 

Kiều, Cần Thơ

6 tháng đầu năm 

2022

Nghị quyết số 

10/2022/NQ-HĐQT 

ngày 14/4/2022 của 

HĐQT

Phí dịch vụ 0,004 

17
Công ty Cổ phần Xăng 

dầu Dầu khí Thanh Hóa 
" 2801583156

180 Tống Duy Tân, phường 

Lam Sơn, Tp Thanh Hóa, tỉnh 

Thanh Hóa

6 tháng đầu năm 

2022
" Phí dịch vụ 0 0,009 

18
Công ty Cổ phần Xăng 

dầu Dầu Khí Thái Bình 
" 1000808141  

Số 545, đường Trần Lãm, 

Phường Trần Lãm, TP Thái 

Bình, tỉnh Thái Bình

6 tháng đầu năm 

2022
" Phí dịch vụ 0,00021

19
Công ty Cổ phần Xăng 

dầu Dầu Khí Phú Thọ 
" 102421913

Lô số 3, cụm công nghiệp 

Bạch Hạc, PBạch Hạc, TP 

Việt Trì,  Phú Thọ.

6 tháng đầu năm 

2022
Phí dịch vụ 0,00000 



Nội dung
Số lượng 

(m3)

Giá trị giao 

dịch (tỷ đồng)

Tên tổ chức/cá nhânTT

Giao dịch liên quan

Số NQ/QĐ của 

ĐHĐCĐ/HĐQT 

thông qua

Thời điểm giao 

dịch với Công ty

Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ 

liên hệ

ĐKKD/CMN

D/CCCD

Mối quan 

hệ liên 

quan với 

Công ty

20
Công ty Cổ phần Xăng 

dầu Dầu khí Tây Ninh 
" 3900937898

1/40 Ấp Long Bình, xã Long 

Thành Nam, huyện Hòa 

Thành, tỉnh Tây Ninh

6 tháng đầu năm 

2022
"

Cung cấp 

dich vụ
0,053 

Tổng cộng 105.051 2.189
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